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TỔNG CỘNG

1 Hóa chất tẩy cổ áo (chai) chai 10 15 10 30 26 40 25 25 25 20 20 246              
2 Hoá chất giặt khô Sovent(kg) kg 80 50 50 50 50 20 30 25 10 75 40 33 513              
3 Hồ Touch kg 50 100 100 50 125 50 100 100 75 100 125 100 1,075           
4 Xà bông bột (kg) lít 15 15 25 25 80                
5 Tẩy Javel chai 10 14 6 8 5 5 10 10 25 4 97                
6 Action (lít) lít 80 100 50 50 75 75 75 80 50 100 95 100 930              
7 Softy (lít) lít 250 100 250 200 150 100 250 200 200 200 275 275 2,450           
8 Sentry lít 50 100 25 25 50 125 80 20 100 50 150 775              
9 Search lít 300 175 200 300 325 150 225 225 225 300 275 275 2,975           
10 Ozonia (lít) lít 232 145 116 261 203 116 203 150 256 232 220 261 2,395           
11 Avenger (lít) lít 200 100 200 225 150 150 125 225 225 200 200 250 2,250           
12 C2 Clean lít 3 2 15 5 5 5 35                
13 Quickgo chai 0.5 1                  
14 Targo chai 0.5 0.5 0.5 2                  

TỔNG CỘNG 1270 902 1036 1205 1125 765 1168.5 1115.5 1096 1317 1325 1498 13823
SỐ KG ĐỒ GIẶT 68,254 50,760 63,500 65,820 50,360 56,500 51,300 65,263 53,046 57,630 59,875 80,068 722,376
LÍT/KG ĐỒ GIẶT 0.019 0.018 0.016 0.018 0.022 0.014 0.023 0.017 0.021 0.023 0.022 0.019 0.019

1 Nước rửa chén Mỹ Hảo (lít) lít 465 560 480 420 540 505 510 495 470 428 425 480 5,778           
2 Nước tẩy Javel (chai) chai 6 36 21 12 23 20 20 20 20 20 20 21 239              
3 HC lau  ống khói Alkasol lít 0.25 0.25 1                  
4 Xà bông bột (kg) kg 9 37 27 15 15 15 15 13 13 13 13 185              
5 Hoá chất Quest lít 50 25 35 25 35 25 35 15 30 40 40 25 380              
6 Chất trợ tráng Shield bình 25 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 32                
7 Nước rửa chén Super Strump(lít) lít 10 10                

TỔNG CỘNG 540 658 563 482 614 566 581 546 534 502 499 540 6,624
SỐ NGÀY KHÁCH NHÀ HÀNG 56,246 30,468 53,350 43,506 44,021 31,297 48,274 43,905 48,538 54,800 47,467 55,442 557,314
LÍT/NGÀY KHÁCH 0.010 0.022 0.011 0.011 0.014 0.018 0.012 0.012 0.011 0.009 0.011 0.010 0.012

1 Đánh đá marble Compound (thùng) bình 1 1 1 1 4                  
2 Tẩy Sirgum Citrol (bình) bình 2 3 1 2 8                  
3 Bảo trì sàn đá Crytal Shine (bình) bình 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 19                
4 Syntech bình 1 1 2                  
5 Xà bông rửa tay (lít) lít 25 20 20 20 20 30 20 25 30 50 50 310              
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6 Đánh đồng Brasso (chai) chai 10 20 12 9 10 10 6 6 83                
7 Lau chùi Pinesol (bình) bình 2 1 3.0
8 Lau chùi kim loại Marvel (bình) bình 2 2 3 1 8.0
9 Lau chùi Unrex (bình) bình 0.5 1 2 1 1 5.5
10 Lau chùi Class (bình) bình 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 15.0
11 Nước tẩy đa dụng 909 (chai) chai 0.0
12 Lau kính Wink bình 1 1 1 1 4.0
13 Lau đá Stone Clean bình 2 2 2 2 2 1 11.0
14 Giặt thảm Take out (bình) bình 1 1 1.5 1 2 0.7 1 8.2

TỔNG CỘNG 44.0 49.0 30.5 41.0 27.0 38.0 24.5 13.0 45.0 46.0 60.7 62.0 480.7
Số ngày phòng 4,309 2,847 4,462 3,918 3,471 3,519 3,936 3,943 3,631 4,223 5,628 5,774.0 49,661.0
lít/ngày phòng 0.010 0.017 0.007 0.010 0.008 0.011 0.006 0.003 0.012 0.011 0.011 0.011 0.010

SỐ LIỆU                            THÁNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG CỘNG

LƯỢNG HOÁ CHẤT SỬ DỤNG (LÍT) 2,339 1,765 2,251 1,443 1,403 1,531 1,664 981 1,234 1,441 1,703 1,749 19,505         
LƯỢT KHÁCH 52,362 32,537 51,601 44,439 30,104 38,121 33,325 29,688 31,412 42,862 42,068 49,500 478,019       

LÍT/LƯỢT KHÁCH 0.04 0.05 0.04 0.03 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04
LƯỢNG HOÁ CHẤT SỬ DỤNG (LÍT) 1,854 1,609 1,630 1,728 1,766 1,369 1,774 1,675 1,675 1,865 1,884 2,100 20,928         

LƯỢT KHÁCH 56,246 30,468 53,350 43,506 44,021 31,297 48,274 43,905 48,538 54,800 47,467 55,442 557,314       
LÍT/LƯỢT KHÁCH 0.03 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

-26.2% -2.6% -30.0% 22.3% -13.9% 8.9% -26.4% 15.4% -12.2% 1.2% -2.0% 7.2% -8.0%
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